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1027
Bà Rịa-Vũng 

Tàu
KV Long Điền Đất Đỏ Thống kê kinh tế Nguyễn Viết Thy Nga Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 1/11/2000 Kinh Hà Nam

1028
Bà Rịa-Vũng 

Tàu
TP Bà Rịa Thống kê kinh tế Phan  Thị Kiều Loan Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 3/2/1984 Kinh Tiền Giang

1029
Bà Rịa-Vũng 

Tàu
TP Bà Rịa Thống kê kinh tế Ngô  Thị  Hương Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 20/4/1994 Kinh Vĩnh Phúc

1030 TP Hồ Chí Minh Phòng TKTH

Thống kê tổng 

hợp - tài khoản 

quốc gia

Vũ Như Linh Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 25/5/1984 Kinh TP Hồ Chí Minh

1031 TP Hồ Chí Minh Phòng TKTH

Thống kê tổng 

hợp - tài khoản 

quốc gia

Nguyễn  Thị  Lan Thống kê viên Đại học Thạc sỹ Nữ 28/4/1975 Kinh Đồng Tháp

1032 TP Hồ Chí Minh Phòng TKTH

Thống kê tổng 

hợp - tài khoản 

quốc gia

Nguyễn  Hữu  Nhiệm Thống kê viên Đại học Đại học Nam 12/3/1999 Kinh Hậu Giang

1033 TP Hồ Chí Minh Phòng TKTH

Thống kê tổng 

hợp - tài khoản 

quốc gia

Lê Huỳnh Đức Anh Thống kê viên Đại học Đại học Nam 20/4/1995 Kinh Cà Mau

1034 TP Hồ Chí Minh Phòng TKTH

Thống kê tổng 

hợp - tài khoản 

quốc gia

Từ Hải  Nhật Thống kê viên Đại học Đại học Nam 11/3/1996 Kinh TP Hồ Chí Minh

1035 TP Hồ Chí Minh Phòng TKTH

Thống kê tổng 

hợp - Tài khoản 

quốc gia

Đặng Minh  Tiến Thống kê viên Đại học Thạc sỹ Nam 1/9/1988 Kinh Bến Tre Miễn

Có bằng 

ĐH chuyên 

ngành ngôn 

ngữ Anh

1036 TP Hồ Chí Minh Phòng TKXH
Thống kê dân số, 

văn xã
Trương Thị Bích Lệ Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 13/5/1978 Kinh Quảng Ngãi

1037 TP Hồ Chí Minh Phòng TCHC Văn thư Mai Thị  Hương Chuyên viên Đại học Đại học Nữ 23/6/1998 Kinh Thanh Hóa

1038 TP Hồ Chí Minh Phòng TCHC Văn thư Lê  Hữu  Phước Chuyên viên Đại học Đại học Nam 8/5/1999 Kinh Bến Tre

1039 TP Hồ Chí Minh Phòng TCHC Văn thư Vũ Thị Huyền Chuyên viên Đại học Đại học Nữ 9/4/1996 Kinh Hưng Yên

1040 TP Hồ Chí Minh Phòng TCHC Văn thư Đinh Hoàng Nhật Nam Chuyên viên Đại học Đại học Nam 18/12/1997 Kinh TP Hồ Chí Minh

1041 TP Hồ Chí Minh Phòng TCHC Văn thư Nguyễn  Mạnh Đình Chuyên viên Đại học Đại học Nam 24/9/1998 Kinh Long An

1042 TP Hồ Chí Minh Phòng TCHC Văn thư Phan Thị Thúy Hằng Chuyên viên Đại học Đại học Nữ 19/8/1991 Kinh Bến Tre
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1043 TP Hồ Chí Minh Phòng TCHC Văn thư Lê Thị  Hiếu Chuyên viên Đại học Đại học Nữ 30/4/1998 Kinh Đồng Tháp

1044 TP Hồ Chí Minh Phòng TCHC Văn thư Lê Thị Hường Chuyên viên Đại học Đại học Nữ 5/4/1986 Kinh Thanh Hóa

1045 TP Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh Thống kê kinh tế Lưu Thị Phương Loan Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 10/10/1991 Kinh TP Hồ Chí Minh

1046 TP Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh Thống kê kinh tế Trần  Thanh  Phương Thống kê viên Đại học Đại học Nam 9/7/1987 Kinh TP Hồ Chí Minh

1047 TP Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh Thống kê kinh tế Võ Hồ Quốc Huy Thống kê viên Đại học Đại học Nam 5/7/2000 Kinh TP Hồ Chí Minh

1048 TP Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh Thống kê kinh tế Võ Thị Hoàng Anh Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 28/4/1990 Kinh TP Hồ Chí Minh

1049 TP Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh Thống kê kinh tế Nguyễn  Chi Hân Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 23/1/1986 Kinh Bình Thuận

1050 TP Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh Thống kê kinh tế Cao Thị Kim Phụng Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 9/11/1986 Kinh Long An

1051 TP Hồ Chí Minh huyện Củ Chi Thống kê kinh tế Nguyễn  Trọng Sơn Thống kê viên Đại học Đại học Nam 27/6/1990 Kinh TP Hồ Chí Minh

1052 TP Hồ Chí Minh huyện Củ Chi Thống kê kinh tế Lê Thị Phi Yến Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 12/2/1991 Kinh TP Hồ Chí Minh

1053 TP Hồ Chí Minh huyện Củ Chi Thống kê kinh tế Trần  Đình Đức Thống kê viên Đại học Đại học Nam 27/10/1993 Kinh Quảng Bình Miễn
Có bằng 

ĐH do nước 

ngoài cấp

1054 TP Hồ Chí Minh KV Nhà Bè - Cần Giờ Thống kê kinh tế Nguyễn  Vũ Anh Tuấn Thống kê viên Đại học Đại học Nam 29/10/1997 Kinh Hà Nam

1055 TP Hồ Chí Minh KV Nhà Bè - Cần Giờ Thống kê kinh tế Nguyễn  Thị Ngọc Mỹ Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 15/6/1988 Kinh Tiền Giang

1056 TP Hồ Chí Minh KV Nhà Bè - Cần Giờ Thống kê kinh tế Nguyễn  Thị Hào Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 24/5/1990 Kinh Bình Định

1057 TP Hồ Chí Minh quận 1 Thống kê kinh tế Huỳnh  Thị Anh Thư Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 25/3/1988 Kinh Quảng Nam

1058 TP Hồ Chí Minh quận 1 Thống kê kinh tế Phạm Thị Yến Linh Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 25/12/1996 Kinh Quảng Ngãi

1059 TP Hồ Chí Minh quận 1 Thống kê kinh tế Vũ Ngọc Minh Thống kê viên Đại học Đại học Nam 14/6/1996 Kinh Phú Thọ

1060 TP Hồ Chí Minh quận 1 Thống kê kinh tế Trần  Thị Thanh Nhàn Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 24/5/1987 Kinh Nam Định
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1061 TP Hồ Chí Minh quận 1 Thống kê kinh tế
Trương  Trần Phương 

Hiền
Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 30/10/1999 Kinh Quảng Ngãi

1062 TP Hồ Chí Minh quận 1 Thống kê kinh tế Phan Thị Thảo  My Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 26/4/1999 Kinh Bình Định

1063 TP Hồ Chí Minh quận 1 Thống kê kinh tế Nguyễn  Như Thảo Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 27/2/2000 Kinh Quảng Ngãi

1064 TP Hồ Chí Minh quận 1 Thống kê kinh tế Nguyễn  Thị Ngọc Thảo Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 30/8/1996 Kinh Trà Vinh

1065 TP Hồ Chí Minh quận 1 Thống kê kinh tế Đỗ  Trung Dũng Thống kê viên Đại học Đại học Nam 28/2/1988 Kinh TP Hồ Chí Minh

1066 TP Hồ Chí Minh quận 1 Thống kê kinh tế Đàm Thị Thảo Vy Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 2/11/1998 Kinh Cà Mau

1067 TP Hồ Chí Minh quận 1 Thống kê kinh tế Lê Phương  Anh Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 23/1/1995 Kinh Hưng Yên

1068 TP Hồ Chí Minh quận 3 Thống kê kinh tế
Nguyễn  Thị Tuyết 

Phương
Thống kê viên Đại học Thạc sỹ Nữ 4/3/1989 Kinh Tiền Giang Miễn

Có bằng 

ĐH chuyên 

ngành ngôn 

ngữ Anh

1069 TP Hồ Chí Minh quận 3 Thống kê kinh tế Vi Đình Bảo Thống kê viên Đại học Đại học Nam 15/7/1996 Hoa Trung Quốc Người DTTS

1070 TP Hồ Chí Minh quận 3 Thống kê kinh tế Bùi Thị Khánh  Tiên Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 27/4/1995 Kinh Bến Tre

1071 TP Hồ Chí Minh quận 5 Thống kê kinh tế Từ Nguyễn Thành Nhân Thống kê viên Đại học Đại học Nam 12/3/1991 Kinh TP Hồ Chí Minh

1072 TP Hồ Chí Minh quận 6 Thống kê kinh tế Hồng Kim Huyền Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 16/9/1997 Kinh Long An

1073 TP Hồ Chí Minh quận 7 Thống kê kinh tế Nguyễn  Thị Hồng  Nhung Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 21/12/1995 Kinh TP Hồ Chí Minh

1074 TP Hồ Chí Minh quận 8 Thống kê kinh tế Nguyễn  Thị Vân Anh Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 5/6/1991 Kinh Nghệ An

1075 TP Hồ Chí Minh quận Bình Tân Thống kê kinh tế Hồ Sĩ Hiệp Thống kê viên Đại học Đại học Nam 31/12/1985 Kinh Bình Định

1076 TP Hồ Chí Minh quận Bình Tân Thống kê kinh tế Huỳnh  Ngọc Quân Thống kê viên Đại học Đại học Nam 21/4/1995 Kinh Bình Định

1077 TP Hồ Chí Minh quận Gò Vấp Thống kê kinh tế Ngô Huy  Chương Thống kê viên Đại học Đại học Nam 5/2/1991 Kinh Bình Định

1078 TP Hồ Chí Minh quận Tân Bình Thống kê kinh tế Hoàng Thị  Tươi Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 4/2/1998 Kinh Thái Bình

1079 TP Hồ Chí Minh quận Tân Bình Thống kê kinh tế Bạch Thị Thục Oanh Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 2/9/1992 Kinh Nghệ An
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1080 TP Hồ Chí Minh quận Tân Bình Thống kê kinh tế Lê Phương Nam Thống kê viên Đại học Thạc sỹ Nam 25/11/1993 Kinh Nam Định

1081 TP Hồ Chí Minh quận Tân Bình Thống kê kinh tế Trần  Thị Thanh Thảo Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 10/3/1985 Kinh TP Hồ Chí Minh

1082 TP Hồ Chí Minh TP Thủ Đức Thống kê kinh tế Phan Thị Hải Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 27/8/1984 Kinh Hà Tĩnh

1083 TP Hồ Chí Minh TP Thủ Đức Thống kê kinh tế Lê Thị Ly Ly Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 27/1/1984 Kinh Quảng Ngãi

1084 TP Hồ Chí Minh TP Thủ Đức Thống kê kinh tế
Trương Nguyễn Đăng 

Khoa
Thống kê viên Đại học Đại học Nam 12/12/1988 Kinh Hưng Yên

1085 TP Hồ Chí Minh TP Thủ Đức Thống kê kinh tế Nguyễn  Thị Thu Ngân Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 16/9/1992 Kinh Bình Định

Con của 

người được 

hưởng chính 

sách như 

thương binh

1086 TP Hồ Chí Minh TP Thủ Đức Thống kê kinh tế Nguyễn  Thị Thu Giàu Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 1/6/1988 Kinh Đồng Nai

1087 TP Hồ Chí Minh TP Thủ Đức Thống kê kinh tế Nguyễn  Thị Cẩm  Nhung Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 21/1/1999 Kinh Đồng Tháp

1088 TP Hồ Chí Minh TP Thủ Đức Thống kê kinh tế Vũ Thị Hồng  Nhung Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 17/3/1997 Kinh Thái Bình

1089 TP Hồ Chí Minh TP Thủ Đức Thống kê kinh tế Nguyễn  Thị Diệp Linh Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 11/4/1995 Kinh Thừa Thiên Huế

1090 TP Hồ Chí Minh TP Thủ Đức Thống kê kinh tế Vũ Mạnh Cường Thống kê viên Đại học Đại học Nam 5/9/1984 Kinh Thái Bình

1091 TP Hồ Chí Minh TP Thủ Đức Thống kê kinh tế Phan Thị  Hoài Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 16/12/1984 Kinh Bắc Giang

1092 TP Hồ Chí Minh TP Thủ Đức Thống kê kinh tế Nguyễn  Thị Thu  Thảo Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 1/7/1990 Kinh Quảng Ngãi

1093 TP Hồ Chí Minh TP Thủ Đức Thống kê kinh tế Lê Thị Hồng  Nhạn Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 22/10/1986 Kinh Phú Yên

1094 TP Hồ Chí Minh TP Thủ Đức Thống kê kinh tế Nguyễn  Thị  Hằng Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 10/1/1993 Kinh Nghệ An

1095 TP Hồ Chí Minh TP Thủ Đức Thống kê kinh tế Trần  Đoàn Quý Nhân Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 16/3/1995 Kinh TP Hồ Chí Minh

1096 TP Hồ Chí Minh TP Thủ Đức Thống kê kinh tế Thái  Quang Thống kê viên Đại học Đại học Nam 10/10/1977 Kinh Nghệ An

1097 TP Hồ Chí Minh TP Thủ Đức Thống kê kinh tế Lê Thị Tú Anh Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 18/1/1999 Kinh Thanh Hóa


